BÀI 20. CHÂU Á TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY
Môn : Lịch sử; lớp: 9
Thời gian thực hiện: ( .. tiết) 
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Học xong bài này ,HS sẽ:
- Giới thiệu được sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) từ năm 1991 đến nay. 
- Mô tả được quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến nay và những nét chính của Cộng đồng ASEAN.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học qua việc đọc SGK, trả lời câu hỏi hoặc tìm hiểu bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn của GV.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động thảo luận nhóm hoặc cặp đôi để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện nhiệm vụ mang tính thực tiễn.
2.2. Năng lực đặc thù
- Hình thành và phát triển các năng lực:
+ Năng lực tìm hiểu lịch sử: nhận diện được các tư liệu lịch sử (tư liệu viết, hình ảnh…), biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu để giới thiệu được sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước Đông Bắc Á từ năm 1991 đến nay; mô tả được quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến nay và những nét chính của Cộng đồng ASEAN.
– Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt động nhóm, trao đổi, thảo luận để hoàn thành các nhiệm vụ học tập. – Năng lực vận dụng kiến thức đã học để đề xuất được những việc làm để góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh và phát triển. 
3. Về phẩm chất 
– Bồi dưỡng các phẩm chất: nỗ lực, kiên trì vượt khó, sáng tạo (học tập từ nhân dân các nước Hàn Quốc, Nhật Bản trong công cuộc xây dựng đất nước). 
– Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết trong Cộng đồng ASEAN, trách nhiệm trong xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 – SGK, SGV, SBT Lịch sử và Địa lí 9 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. 
– Một số tư liệu, hình ảnh liên quan đến nội dung bài học. 
– Máy tính, máy chiếu (nếu có). 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Hoạt động mở đầu 
a) Mục tiêu: Kết nối những điều HS đã biết với những điều HS chưa biết, tạo tâm thế hứng khởi, kích thích sự tò mò của HS để dẫn dắt vào bài mới
b) Nội dung: Theo dõi đoạn video và thực hiện nhiệm vụ học tập
c) Sản phẩm học tập: 
- Nhật Bản
- Trung Quốc
- Hàn Quốc
- Đông Nam Á
- ASEAN
d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Hoạt động cá nhân: Theo dõi hình ảnh trên trang bìa cuốn  “history” trả lời câu hỏi: Hình ảnh gợi em nhớ những quốc gia nào? Hình ảnh gợi em nhớ đến khu vực nào? Chia sẻ những điều em biết cùng các bạn trong lớp?
- Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS làm việc cá nhân, theo dõi video, kết hợp hiểu biết của bản thân, thực hiện nhiệm vụ 
+ GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
- Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV 1-2 HS đặt câu hỏi, 1 - 2 HS trả lời câu hỏi mà HS vừa đặt
+ GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức
+ GV dẫn dắt vào bài mới: Sau năm 1991, châu Á bước vào thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ. Nhật Bản tiếp tục duy trì vị thế cường quốc kinh tế nhưng đối mặt với suy thoái. Trung Quốc vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hàn Quốc phát triển vượt bậc, trở thành một trong bốn "con rồng châu Á". Đông Nam Á ghi dấu ấn với tăng trưởng kinh tế và hội nhập khu vực, trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm trong hợp tác khu vực và quốc tế. Vậy những yếu tố nào đã góp phần tạo nên diện mạo mới của châu Á? Chúng ta cùng tìm hiểu!
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
[bookmark: _Hlk132030305]2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về các nước Đông Bắc Á từ năm 1991 đến nay
a) Mục tiêu
- Giới thiệu được sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) từ năm 1991 đến nay. 
b) Nội dung: Dựa vào thông tin SGK mục 1 và thực hiện nhiệm vụ học tập
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện 
	Hoạt động của thầy và trò
	ND kiến thức cơ bản

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- NV 1 HĐ nhóm: HS chuẩn bị bài thuyết trình về các quốc gia Đông Bắc Á từ 1991-nay dưới hình thức video hoặc ppt?
+ Nhóm 1: Giới thiệu về Nhật Bản từ 1991 đến nay
+ Nhóm 2:Giới thiệu về Trung Quốc từ 1991 đến nay
[image: ]+ Nhóm 3: Giới thiệu về Hàn Quốc từ 1991 đến nay
- GV đưa ra tiêu chí đánh giá cụ thê:
[image: ]- NV 2 HĐ cặp đôi:

* Thực hiện nhiệm vụ
+ HS khai thác thông tin sgk, tư liệu, kênh hình,để thực hiện nhiệm vụ học tập.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng những câu hỏi gợi mở. GV cần theo dõi để có những định hướng kịp thời.
*Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Đại diện nhóm/Cá nhân trình bày. Các nhóm/Cá nhân khác lắng nghe góp ý, bổ sung..
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.
→ GV chuẩn xác hóa kiến thức (ND kiến thức cơ bản)
Sau đó GV chuyển tiếp sang mục 2: Sau năm 1991, các nước Đông Bắc Á như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành những trung tâm kinh tế, khoa học và công nghệ hàng đầu thế giới. Sự trỗi dậy của khu vực này không chỉ tác động đến cục diện kinh tế toàn cầu mà còn tạo động lực cho hợp tác khu vực.
Cùng với đó, ASEAN – tổ chức khu vực quan trọng của Đông Nam Á, cũng có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Vậy từ năm 1991 đến nay, ASEAN đã phát triển như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu!

	1. Các nước Đông Bắc Á từ năm 1991 đến nay
a. Nhật Bản
- Từ năm 1991 đến nay, kinh tế Nhật Bản xen lẫn giữa suy thoái và tăng trưởng yếu ớt. 
- Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn là một trong những trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới.
- Là quốc gia có chất lượng cuộc sống cao với hệ thống y tế, chăm sóc sức khoẻ đảm bảo và toàn diện. 
b. Hàn Quốc
- Từ năm 1991, Hàn Quốc đã trở thành một nước công nghiệp mới (NIC) và là một trong bốn “con rồng” châu Á, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại. 
- Đầu thế kỉ XXI, nền kinh tế Hàn Quốc thuộc nhóm 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới, dẫn đầu chuỗi cung ứng toàn cầu với các tập đoàn nổi tiếng như: Sam-sung, LG và Hyun-đai. 
- Mức sống, tuổi thọ của người dân không ngừng được nâng cao. 
c. Trung Quốc
-Từ 1991 – 2021 tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc luôn ở mức cao nhất thế giới và trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới (sau Mỹ vào năm 2010. Mức sống của người dân không ngừng được nâng cao. 
- Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vẫn còn thấp, mất cân bằng, không hợp lí và thiếu bền vững do ô nhiễm môi trường và mức độ chênh lệch giàu – nghèo vẫn cao. 




2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về Qúa trình phát triển của ASEAN từ 1991 đến nay
a) Mục tiêu
- Mô tả được quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến nay và những nét chính của Cộng đồng ASEAN.
b) Nội dung: Dựa vào thông tin SGK mục 2 và thực hiện nhiệm vụ học tập
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của thầy và trò
	ND kiến thức cơ bản

	* Chuyển giao nhiệm vụ
[image: ]- NV 1 HĐ cá nhân: Hoàn thành trục thời gian về các mốc mở rộng thành viên của ASEAN từ ASEAN 6 lên ASEAN 10?
- NV 2 HĐ cặp đôi: Theo dõi SGK tr.103 và đoạn tư liêu bên cho biết cộng đồng ASEAN được hình thành như thế nào?
- NV3 HĐ cá nhân: Mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN?
* Thực hiện nhiệm vụ
+ HS khai thác thông tin sgk, tư liệu, kênh hình,để thực hiện nhiệm vụ học tập.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng những câu hỏi gợi mở. GV cần theo dõi để có những định hướng kịp thời.
*Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Đại diện nhóm/Cá nhân trình bày. Các nhóm/Cá nhân khác lắng nghe góp ý, bổ sung..
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.
→ GV chuẩn xác hóa kiến thức (ND kiến thức cơ bản)
Sau đó GV chuyển tiếp sang luyện tập: sau khi lĩnh hội kiến thức chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập để củng cố và áp dụng những kiến thức này vào các tình huống cụ thể.



	2. Qúa trình phát triển củaASEAN từ 1991 đến nay
a. Từ ASEAN 6 phát triển từ ASEAN 10
- Sau năm 1991, vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết, tạo điều kiện cho việc mở rộng ASEAN. 
- Tháng 7 – 1997, Lào và Mi-an-ma cũng gia nhập ASEAN.
- Tháng 4 – 1999, Cam-pu-chia được kết nạp và trở thành thành viên thứ 10 của ASEAN.
- Năm 1992, ASEAN kí kết AFTA đặt nền móng cho việc xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN. 
- Năm 2007, Hiến chương ASEAN ra đời và Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập năm 2015.
b. Cộng đồng ASEAN từ 2015 đến nay
- Ý tưởng về Cộng đồng ASEAN xuất hiện từ rất sớm, ngay từ năm 1997, khi các nhà lãnh đạo thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020 
- Tháng 1 – 2009, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009 – 2015)
- Ngày 31 – 12 – 2015, Cộng đồng ASEAN (AC) được thành lập. Mục tiêu tổng quát của ASEAN là xây dựng tổ chức này trở thành một cộng đồng gắn kết về chính trị, kinh tế, xã hội và hợp tác rộng mở với bên ngoài.
* Nhận xét: 
- Sự ra đời của Cộng đồng ASEAN là kết quả hợp tác ASEAN trong gần 50 năm, phản ánh mức độ liên kết của ASEAN ngày càng cao, chặt chẽ hơn và có vai trò quan trọng ở khu vực. 
- Tuy nhiên, Cộng đồng vẫn là sự “thống nhất trong đa dạng” vì vẫn còn sự khác biệt khá lớn giữa các nước thành viên. 


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:
- Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức
- Kiểm tra lại mục tiêu bài học xem HS đã đạt được chưa.
b) Nội dung: bằng kiến thức đã được lĩnh hội để thực hiện nhiệm vụ học tập thông qua nhiệm vụ học tập GV yêu cầu
c) Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi của GV
d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ
- NV 1 HĐ cá nhân: Lập bảng tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc từ năm 1991 đến nay. 
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân/nhóm
* Báo cáo
- GV gọi HS trình bày 
* Nhận xét, đánh giá
- GV nhận xét tinh thần tham gia tích cực, sôi nổi hay không, thái độ, hành động của HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập. Và chuẩn xác hóa nội dung câu trả lời của Hs. 
→ GV chuyển tiếp: sau khi đã hoàn thành phần luyện tập, chúng ta sẽ chuyển sang phần vận dụng để áp dụng những kỹ năng và kiến thức đã học vào các tình huống thực tế.
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( HS làm ở nhà nộp qua padlet hoặc Zalo, mail….)
a) Mục tiêu
- HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập.
b) Nội dung: Hãy sưu tầm tư liệu về các cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo Việt Nam.
c) Sản phẩm
- Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
* Chuyển giao nhiệm vụ
- NV HĐ cá nhân: Thiết kế một Infographic (theo ý tưởng của em) thể hiện quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến nay. 
* Thực hiện nhiệm vụ
- Làm việc cá nhân/ Nhóm ở nhà
* Báo cáo sản phẩm
- Qua padlet, zalo, mail..
* Nhận xét, đánh giá: Trong tiết học hôm sau
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